
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT 

TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  1378  /QĐ-UBND ngày  30 /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC)  

 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn theo 

quy định Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

01 

 

Quyết định chủ 

trương đầu tư các 

dự án đầu tư nhóm 

B, nhóm C sử dụng 

vốn ODA và vốn 

vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước 

ngoài 

 

 

Thời gian thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, báo 

cáo nghiên cứu tiền 

khả thi chương trình, 

dự án kể từ ngày cơ 

quan chủ trì thẩm 

định nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ: không quá 

45 ngày 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 

đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch 

vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvucong.langson.

gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích.  

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-

CP ngày 16/12/2021 của 

Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài;  

- Nghị định số 20/2023/NĐ-

CP ngày 04/5/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP. 

 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  

 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 
1.008423.00

0.00.00.H37 

Quyết định đầu tư 

chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu 

đãi thuộc thẩm 

quyền của người 

đứng đầu cơ quan 

chủ quản 

- Chương trình đầu 

tư công: không quá 

20 ngày; 

- Dự án nhóm A: 

không quá 15 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: 

không quá 10 ngày. 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 02 đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả  trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lan

gson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích.  

- Luật Đầu tư công 

năm 2019; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính 

phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 114/2021/NĐ-

CP. 

2 
2.001991.00

0.00.00.H37 

Quyết định phê 

duyệt văn kiện dự án 

hỗ trợ kỹ thuật, phi 

dự án (bao gồm dự 

án hỗ trợ kỹ thuật sử 

dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi để chuẩn 

bị dự án đầu tư) 

Không quá 20 ngày 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

3 
2.002053.00

0.00.00.H37 

Kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi, vốn đối ứng 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày ký 

kết điều ước quốc tế 

cụ thể, thỏa thuận về 

vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  

 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4 
2.002050.00

0.00.00.H37 

Kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng hằng năm 

Không quy định 

 

 

Cơ quan tiếp nhận, 

thực hiện và trả kết 

quả: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 02 đường 

Hoàng Văn Thụ, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp; 

- Không tiếp nhận tại 

bộ phận một cửa. 

- Luật Đầu tư công 

năm 2019; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính 

phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 114/2021/NĐ-

CP. 

 

 

Ghi chú: phần chữ in nghiêng là văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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